
STT MSSV Họ đệm Tên Checked Giới tính Nơi sinh Lớp

1 506200237 Nguyễn Hữu Bình x Nam Tiền Giang CD20CM2

2 506200504 Lê Hồng Thanh Bình x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CM3

3 501200005 Lê Vũ Trung Hiếu x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT1

4 501200533 Huỳnh Thanh Sơn x Nam Bình Thuận CD20CT10

5 501200601 Hỏa Minh Tuấn x Nam Bình Phước CD20CT11

6 501200496 Trần Khổng Đinh Khoa x Nam Ninh Bình CD20CT11

7 501200526 Trần Hữu Quân x Nam Đắk Lắk CD20CT11

8 501200515 Ngô Hoài Bảo x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT11

9 501200585 Nguyễn Thanh Nhân x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT12

10 501200591 Trần Vũ Hoàng Phi x Nam Bình Định CD20CT12

11 501200594 Trần Đức An x Nam Hải Dương CD20CT12

12 501200426 Nguyễn Thiên Phú x Nam Cà Mau CD20CT12

13 501200514 Từ Phước Trung x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT12

14 501200575 Nguyễn Hà Phong x Nam Đắk Lắk CD20CT12

15 501200580 Nguyễn Sơn Thịnh x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT12

16 501200552 Đỗ Tuấn Kiệt x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT12

17 501200067 Huỳnh Minh Thi x Nam Bình Định CD20CT2

18 501200058 Phạm Gia Huy x Nam Đồng Nai CD20CT2

19 501200071 Nguyễn Đình Khôi x Nam Quảng Ngãi CD20CT2

20 501200075 Võ Thị Ngọc Xuyến x Nữ Long An CD20CT2

21 501200295 Hoàng Thế Minh x Nam Long An CD20CT4

22 501200364 Nguyễn Quốc Hoàng x Nam Quảng Bình CD20CT4

23 501200172 Nguyễn Anh Khoa x Nam Quảng Ngãi CD20CT4

24 501200304 Lê Minh Tân x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT5

25 501200413 Nguyễn Văn Quang x Nam Đắk Lắk CD20CT5

26 501200243 Nguyễn Triệu Tuấn Phong x Nam Bình Phước CD20CT5

27 501200317 Nguyễn Duy Trác x Nam Đồng Tháp CD20CT6

28 501200391 Trần Văn Thọ x Nam An Giang CD20CT6

29 501200126 Nguyễn Văn Việt x Nam Đắk Lắk CD20CT7

30 501200215 Nguyễn Hoàng Châu x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20CT7

31 501200239 Lê Văn Văn x Nam Thanh Hoá CD20CT7



32 501200232 Trần Trung Kiên x Nam Thanh Hoá CD20CT8

33 501200443 Nguyễn Minh Hưng x Nam Tây Ninh CD20CT9

34 501200105 Lê Triệu Vĩ x Nam Tây Ninh CD20CT9

35 501200305 Trần Nhựt Quang x Nam Sóc Trăng CD20CT9

36 510200086 Hồ Đức Huy x Nam Bình Định CD20DH1

37 510200011 Đoàn Anh Tuấn x Nam Hà Nam CD20DH1

38 510200349 Nguyễn Phi Phàm x Nam Quảng Ngãi CD20DH2

39 510200362 Nguyễn Tuấn Anh x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH2

40 510200395 Đào Nguyễn Tiến Năm x Nam Quảng Ngãi CD20DH2

41 510200240 Nguyễn Thị Hồng Vi x Nữ Đồng Tháp CD20DH2

42 510200270 Nguyễn Văn Đạt x Nam Quảng Ngãi CD20DH2

43 510200363 Nguyễn Yến Vi x Nữ Bình Thuận CD20DH3

44 510200098 Đinh Quang Triết x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20DH4

45 501200560 Vũ Kim Đồng x Nam Long An CD20DH5

46 510200554 Lâm Phụng Nhi x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20DH5

47 510200567 Nguyễn Phan Thành Vinh x Nam Kiên Giang CD20DH5

48 510200571 Lê Ngọc Anh Khoa x Nam Lâm Đồng CD20DH5

49 511200022 Lê Thị Thu Hiền x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20LG1

50 509200336 Nguyễn Quốc Thịnh x Nam Tp. Hồ Chí Minh CD20NH1

51 509200338 Lê Phước Thịnh x Nam Bình Định CD20NH1

52 507200094 Nhữ Lê Tuấn Anh x Nam Bình Phước CD20QT1

53 507200091 Trần Thị Như Ý x Nữ Bạc Liêu CD20QT2

54 507200311 Nguyễn Duy Khoa x Nam Ninh Thuận CD20QT2

55 507200161 Nguyễn Thị Bích Tuyền x Nữ Đồng Tháp CD20QT2

56 507200361 Trịnh Trần Thanh Thảo x Nữ Tp. Hồ Chí Minh CD20QT2

57 507200462 Nguyễn Trần Tú Linh x Nữ Bình Thuận CD20QT2

58 507200592 Mai Anh Tuấn x Nam Bình Phước CD20QT3

59 507200412 Huỳnh Tiến Tài x Nam Bình Định CD20QT3

60 507200478 Trương Công Hoàng x Nam Đà Nẵng CD20QT3


